
TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

1 2

6A2 3;4 HĐTN Hoa

6A3 3 Tin Tuyết

7A1 2;3 HĐTN Xuân

8A1 4;5 HĐTN Dũng

6A1 2 Tin Tuyết

6A2 1 Tin Tuyết

8A2 1;2 HĐTN Dũng

6A1 1;2 HĐTN Hoa

6A3 3;4 HĐTN Hoa

7A2 3;4 HĐTN Dũng

7A3 1;2 HĐTN Dũng

9A1 3;4 Tin Thuỷ

Chiều 

thứ 3
9A3 2;3 Tin Tuyết

6A1 1 Công nghệ Xuân

6A2 1 Công nghệ Dũng

6A3 2 Công nghệ Dậu

7A1 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Ninh Thảo

7A2 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Trường Vân

7A3 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Dương N. Hương

8A1 1 Lịch sử và Địa lý (Lịch sử) Khánh Bình

8A2 1 Lịch sử và Địa lý (Lịch sử) Quỳnh Lê Hương

9A2 3;4 Tin Thuỷ

6A1 3 GDĐP Hoa

6A2 2 GDĐP Hoa

6A3 1 GDĐP Hoa

8A1 1;2 Toán Khánh Vân

8A2 1;2 Toán Dậu Trường

8A1 1;2 N. Văn Dậu Vân (T1);

Nga (T2)

8A2 1;2 N. Văn Khánh Thảo

11/3

Sáng thứ 

2

Chiều 

thứ 2

Sáng thứ 

3
12/3

Giám thị số

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2023-2024 - Tuần 26

Thứ Ngày/ 

tháng

Lớp Môn Ghi chúTiết

Sáng thứ 

4

Sáng thứ 

5

Sáng thứ 

6
15/3

14/3

13/3



TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

1 2

6A1 1 GDCD Nga Trường

6A2 1 GDCD Hường Hoa

6A3 1 GDCD L. Hương Vân

7A1 1 GDCD Ninh Dương

7A2 1 GDCD Tuyết

7A3 1 GDCD Dũng

8A1 1 GDCD Khánh

8A2 1 GDCD Dậu Bình

9A1 1 GDCD Ngọc Hương Thảo

9A2 1 GDCD Hoà Thuỷ

9A3 1 GDCD Quỳnh Xuân

9A1 5 Công nghệ Thuỷ

9A2 3 Công nghệ Thuỷ

9A3 3 Công nghệ Tuyết

7A1 1 Lịch sử và Địa lý (Lịch sử) Dậu Bình

7A2 1 Lịch sử và Địa lý (Lịch sử) Hoa Dũng

7A3 1 Lịch sử và Địa lý (Lịch sử) Thuỷ Trường

8A1 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Hường Quỳnh

8A2 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Ngọc Hương Vân

7A1 5 Tin Tuyết

7A2 3 Tin Tuyết

7A3 2 Tin Tuyết

6A1 1;2 KHTN Dũng Ngọc Hương

6A2 1;2 KHTN Khánh Hoà

6A3 1;2 KHTN Dậu

7A1 1;2 KHTN Nga Thảo

7A2 1;2 KHTN Ninh Hoa

7A3 1;2 KHTN Hường

8A1 1;2 KHTN L. Hương

8A2 1;2 KHTN Tuyết Bình

9A1 1;2 Ngữ văn Quỳnh Thuỷ

9A2 1;2 Ngữ văn Trường Xuân

9A3 1;2 Ngữ văn Dương Vân

6A1 1;2 Toán Hường Nga

6A2 1;2 Toán L. Hương Ninh

Môn Giám thị số Ghi chú

18/3

Sáng thứ 

3

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2023-2024 - Tuần 27

Thứ Ngày/ 

tháng

Lớp

Sáng thứ 

4
20/3

Sáng thứ 

2

Chiều 

thứ 2

Tiết

19/3

Sáng thứ 

5
21/3



6A3 1;2 Toán Tuyết Thảo

7A1 1;2 Toán Ngọc Hương Thuỷ

7A2 1;2 Toán Trường

7A3 1;2 Toán Quỳnh Hoa

8A1 3 Công nghệ Vân

8A2 1 Công nghệ Vân

9A1 1;2 Toán Dũng Bình

9A2 1;2 Toán Khánh Xuân

9A3 1;2 Toán Dậu Hoà

6A1 1;2 T. Anh Tuyết Ngọc Hương

6A2 1;2 T. Anh Dũng Hoà

6A3 1;2 T. Anh Khánh

7A1 1;2 T. Anh Dậu Trường

7A2 1;2 T. Anh Xuân Thảo

7A3 1;2 T. Anh Vân

8A1 3 T. Anh Dương

8A2 1 T. Anh Nga Quỳnh

9A1 1;2 T. Anh Ninh Hoa

9A2 1;2 T. Anh Hường Bình

9A3 1;2 T. Anh L. Hương Thuỷ

Sáng thứ 

5
21/3

Sáng thứ 

6
22/3



TRƯỜNG THCS NAM CƯỜNG

1 2

6A1 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Ninh Quỳnh

6A2 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Hường Trường

6A3 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Hoà Tuyết

9A1 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Dương Hoa

9A2 1 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Thảo Vân

9A3 3 Lịch sử và Địa lý (Địa lý) Dậu Thuỷ

6A1 1;2 Ngữ văn Dũng Hoa

6A2 1;2 Ngữ văn Khánh Hoà

6A3 1;2 Ngữ văn Tuyết Bình

7A1 1;2 Ngữ văn L. Hương Thảo

7A2 1;2 Ngữ văn Ninh

7A3 1;2 Ngữ văn Dậu

8A1 1 GDĐP Hường

8A2 1 GDĐP Nga

9A1 1;2 KHTN Quỳnh Ngọc Hương

9A2 1;2 KHTN Trường Xuân

9A3 1;2 KHTN Thuỷ Vân

7A1 2 GDĐP Ngọc Hương

7A2 3 GDĐP Ngọc Hương

7A3 1 GDĐP Ngọc Hương

6A1 1 Lịch sử và Địa lý (Lịch sử) Hường Trường

6A2 1 Lịch sử và Địa lý (Lịch sử) L. Hương Thảo

6A3 1 Lịch sử và Địa lý (Lịch sử) Tuyết Bình

7A1 5 CN Dũng

7A2 3 CN Dũng

7A3 4 CN Dũng

9A1 1 TC văn Dậu Dương

9A2 1 TC văn Hoà Thuỷ

9A3 1 TC văn Quỳnh Vân

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2023-2024 -Tuần 28

Thứ Ngày/ 

tháng

Lớp Tiết Môn Giám thị số Ghi chú

Sáng 

thứ 3

Chiều 

thứ 3

Sáng 

thứ 4
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26/3

25/3
Sáng 

thứ 2


